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THÔNG TƯ
Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người 
dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
 ----------------------------------------
 
 
 
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên;

Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên như sau: 

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Đối tượng áp dụng: Bao gồm, các công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp tại Tây Nguyên do nhà nước làm chủ sở hữu sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản; Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ; các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên (sau đây gọi chung là đơn vị sử dụng lao động) không có đất sản xuất, được Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp là những người có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Tây Nguyên và những người dân tộc thiểu số ở địa phương khác đăng ký tạm trú và được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh: hướng dẫn chính sách hỗ trợ về bảo hiềm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi tắt là bảo hiểm), đào tạo, định mức lao động, tiền thuê đất đối với các đơn vị sử dụng lao động được quy định tại Điều 1 Thông tư này, cụ thể:

1.  Về đào tạo: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ học nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng) với mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế), cho việc đào tạo nghề đối với lao động phổ thông là người dân tộc thiểu số đã tuyển dụng nhưng chưa có tay nghề và số lao động phổ thông đủ điều kiện tuyển dụng vào làm việc theo yêu cầu phải đào tạo trong kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của đơn vị.

2. Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ nộp thay đơn vị sử dụng lao động tiền bảo hiểm cho lao động là người dân tộc thiểu số đã tuyển dụng mới hoặc ký hợp đồng lao động, thời gian hỗ trợ nộp thay là 5 năm kể từ ngày người lao động vào làm việc.

3. Về áp dụng định mức lao động: Đơn vị sử dụng lao động được áp dụng định mức lao động bằng 80% định mức lao động chung của đơn vị do cơ quan thẩm quyền quyết định để khoán hoặc trả công cho người lao động là người dân tộc thiểu số. Ngân sách trung ương hỗ trợ 20% định mức lao động chung của đơn vị thực hiện do đơn vị giảm khoán để trả công cho người lao động là người dân tộc thiếu số. Thời gian áp dụng là 5 năm kể từ ngày người lao động vào làm việc tại đơn vị.

4. Về tiền thuê đất: 

- Đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 30% đến dưới 50% lao động là người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt làm việc tại đơn vị được giảm 50% tiền thuê đất trong năm đối với diện tích đất của đơn vị được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 50% lao động là người dân tộc thiểu số trở lên so với tổng số lao động bình quân trong năm của đơn vị được miễn tiền thuê đất trong năm đối với diện tích đất của đơn vị được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài nội dung miễn, giảm tiền thuê đất nêu trên, các đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số còn được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3: Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí về đào tạo, bảo hiểm và 20% định mức lao động chung của đơn vị để giao khoán hoặc trả công cho người lao động là người dân tộc thiểu số.

 

CHƯƠNG II

Quy định cụ thể
Điều 4. Về lập dự toán, phân bổ kinh phí hỗ trợ đào tạo, kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và 20% định mức lao động chung.
1. Lập kế hoạch dự toán kinh phí hỗ trợ: 
Cùng với thời gian lập dự toán ngân sách hàng năm, căn cứ vào hướng dẫn lập kế hoạch ngân sách, các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ đóng bảo hiểm và hỗ trợ 20% định mức lao động gửi cơ quan quản lý cấp trên: Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty đối với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; Bộ đối với đơn vị trực thuộc Bộ; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) đối với các đơn vị trực thuộc tỉnh và doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn (không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty thẩm định dự toán các đơn vị trực thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, các Bộ quản lý ngành thẩm định dự toán các đơn vị trực thuộc Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định dự toán các đơn vị trực thuộc địa phương (kể cả các đơn vị ngoài nhà nước) và tổng hợp vào kế hoạch chi ngân sách hàng năm của Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Tài chính theo quy định và thực hiện phân bổ kinh phí hỗ trợ cho đơn vị sau khi có ý kiến thông báo dự toán kinh phí hỗ trợ của Bộ Tài chính.

   2. Căn cứ lập dự toán.
a. Về đào tạo:

- Số lao động là dân tộc thiểu số đã tuyển dụng chưa được đào tạo ước đến ngày 31/12 năm báo cáo.

- Số lao động dân tộc thiểu số cần tuyển dụng và đào tạo năm kế hoạch.

- Ngành nghề đào tạo, số lượng lao động cần đào tạo theo từng ngành nghề do Thủ trưởng đơn vị quyết định theo nhu cầu của đơn vị .

- Thời gian đào tạo: Tuỳ theo ngành nghề, phương thức đào tạo do Thủ trưởng đơn vị xác định, nhưng tối đa không quá 3 tháng cho 1 khoá học.

- Hình thức đào tạo: Có thể đào tạo tập trung tại các trường lớp của tổ chức dạy nghề chuyên nghiệp, hoặc đào tạo kèm cặp tại đơn vị.

+ Mức phí: Theo mức phí cụ thể theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế tại các tổ chức dạy nghề chuyên nghiệp đào tạo tập trung hoặc đào tạo kèm cặp tại đơn vị với mức tối đa 03 triệu đồng/người/khoá học. 

(Lập dự toán theo biểu phụ lục số 1 đính kèm Thông tư này).

b. Về hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

- Số lao động có đến 31/12 năm báo cáo.

- Số lao động tuyển mới năm kế hoạch.

- Số tháng được hỗ trợ.

- Mức hỗ trợ.

(Lập dự toán theo biểu phụ lục số 2 đính kèm Thông tư này).

c. Về hỗ trợ định mức lao động:

- Số lao động có đến 31/12 năm báo cáo.

- Số lao động tuyển mới năm kế hoạch.

- Định mức lao động chung của đơn vị để khoán hoặc trả công cho lao động do cơ quan thẩm quyền quyết định, cụ thể:

Đối với đơn vị nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập do Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tê, tổng công ty ban hành. Đối với đơn vị nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được Bộ trưởng Bộ chuyên ngành quyết định thành lập do Bộ chuyên ngành ban hành.  

Đối với đơn vị nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập do chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành (kể cả doanh nghiệp ngoài nhà nước đóng trên địa bàn).  

- Mức hỗ trợ 20% định mức lao động chung.

(Lập dự toán theo Biểu phụ lục số 3 đính kèm Thông tư này).

3. Tổng hợp dự toán

- Các Tập đoàn, Tổng công ty 91 ( thuộc Trung ương) tổng hợp dự toán kinh phí đào tạo, hỗ trợ đóng bảo hiểm, hỗ trợ 20% định mức lao động của các đơn vị trực thuộc gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung trong kế hoạch ngân sách Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội.

- Các Bộ, tổng hợp dự toán kinh phí đào tạo, hỗ trợ đóng bảo hiểm, hỗ trợ 20% định mức lao động chung của các đơn vị trực thuộc Bộ trong kế hoạch ngân sách chung của Bộ gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung trong kế hoạch ngân sách Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội.

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp dự toán kinh phí phí đào tạo, hỗ trợ đóng bảo hiểm, hỗ trợ 20% định mức lao động chung của các đơn vị thuộc địa phương quản lý (bao gồm cả các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn) gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung trong kế hoạch ngân sách nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội.

4. Giao và phân bổ dự toán

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách cho các Bộ, ngành trong đó có kinh phí hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ kinh phí bảo hiểm và hỗ trợ 20% định mức lao động chung cho các đối tượng quy định tại thông tư này. Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân về phân bổ ngân sách cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao dự toán ngân sách cho các đơn vị thuộc địa phương quản lý (bao gồm cả các doanh nghiệp ngoài nhà nước), trong đó có kinh phí hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ kinh phí bảo hiểm và hỗ trợ 20% định mức lao động chung cho các đối tượng quy định tại Thông tư này.  

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân cấp tỉnh giao dự toán, các Bộ, ngành và các đơn vị có nhiệm vụ phân bổ dự toán chi ngân sách về hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ bảo hiểm và hỗ trợ 20% định mức lao động chung cho các đơn vị đồng gửi cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp, nơi giao dịch để phối hợp thực hiện.

Điều 5. Cấp phát kinh phí hỗ trợ

- Đối với trung ương, căn cứ dự toán của từng đơn vị được các Bộ, cơ quan trung ương phân bổ, Bộ Tài chính sẽ cấp bằng lệnh chi tiền cho các đơn vị qua các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty. Các Tập đoàn, Tổng công ty cấp tiền trực tiếp cho từng đơn vị thuộc tập đoàn, Tổng công ty.

- Đối với các địa phương, căn cứ dự toán của từng đơn vị được Ủy ban nhân tỉnh phân bổ, Sở Tài chính cấp tiền trực tiếp cho các đơn vị thuộc địa phương quản lý (bao gồm cả doanh nghiệp ngoài nhà nước).  

Điều 6. Công tác quyết toán, kiểm tra

Hàng năm, các đơn vị được hỗ trợ kinh phí phải thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ theo hướng dẫn quyết toán chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp. 

- Đối với đơn vị Trung ương quyết toán gửi Tập đoàn, Tổng công ty (đối với đơn vị trực thuộc Tập đoàn, Tổng công ty); gửi cho Bộ quản lý ngành đối với đơn vị trực thuộc Bộ. Các Tập đoàn , Tổng công ty, Bộ chuyên ngành có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, và quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo, đóng bảo hiểm, hỗ trợ 20% định mức lao động chung cho các đối tượng quy định tại Thông tư này gửi Bộ Tài chính để thực hiện giám sát.

- Đối với các đơn vị ở địa phương (bao gồm cả các doanh nghiệp ngoài nhà nước) quyết toán gửi cho Sở Tài chính, Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo, đóng bảo hiểm, hỗ trợ 20% định mức lao động chung cho các đối tượng quy định tại Thông tư này gửi Bộ Tài chính.

Điều 7. Hạch toán kế toán
1.  Đối với doanh nghiệp
a) Trường hợp Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bằng lệnh chi tiền:

- Đối với khoản kinh phí hỗ trợ đào tạo theo hình thức không tập trung (đào tạo tại đơn vị), khi nhận kinh phí hỗ trợ, đơn vị hạch toán: 

Nợ TK.111- Tiền mặt, hoặc TK.112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK. 461- Nguồn kinh phí sự nghiệp.

Khi chi tiền cho công tác đào tạo:

Nợ TK.161- Chi sự nghiệp 

Có TK.111- Tiền mặt, hoặc TK.112- Tiền gửi ngân hàng.

- Đối với khoản kinh phí hỗ trợ cho hình thức đào tạo tập trung, hỗ trợ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là người dân tộc thiểu số, đơn vị hạch toán:

Nợ TK.161- Chi sự nghiệp

Có TK.331- phải trả người bán, hoặc TK.338- phải trả phải nộp khác, chi tiết TK.3383- Bảo hiểm xã hội, TK.3384- Bảo hiểm y tế, TK.3389- Bảo hiểm thất nghiệp. 

Khi làm thủ tục chuyển tiền thanh toán hợp đồng đào tạo và nộp Bảo hiểm, đơn vị hạch toán:

Nợ TK.331- phải trả người bán, hoặc TK.338- phải trả phải nộp khác, chi tiết TK.3383- Bảo hiểm xã hội, TK.3384- Bảo hiểm y tế, TK.3389- Bảo hiểm thất nghiệp. 

Có TK. TK.111- Tiền mặt, hoặc TK.112- Tiền gửi ngân hàng.

- Khi quyết toán được phê duyệt, đơn vị hạch toán:

Nợ TK. 461- Nguồn kinh phí sự nghiệp

Có TK.161- Chi sự nghiệp.

- Đối với khoản kinh phí hỗ trợ 20% định mức lao động chung, khi nhận kinh phí hỗ trợ, đơn vị hạch toán: 

Nợ TK.112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK. 461- Nguồn kinh phí sự nghiệp.

Khi chi tiền cho lao động:

Nợ TK.161- Chi sự nghiệp 

Có TK.111- Tiền mặt. 

b) Trường hợp Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bằng hình thức giao dự toán: Khi nhận được thông báo ghi đơn bên nợ tài khoản 008 (TK.008)- Dự toán chi sự nghiệp, dự án, khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi ghi đơn bên có tài khoản 008 (TK.008))- Dự toán chi sự nghiệp, đồng thời ghi có tài khoản 461 (TK.461)- Nguồn kinh phí sự nghiệp đối ứng với các tài khoản có liên quan.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp.
a) Trường hợp Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bằng lệnh chi tiền:

- Khi nhận kinh phí hỗ trợ: Đối với khoản kinh phí hỗ trợ đào tạo theo hình thức không tập trung (đào tạo tại đơn vị), đơn vị hạch toán: 

Nợ TK.112- Tiền gửi ngân hàng 

Có TK.461- Nguồn kinh phí sự nghiệp.

Khi chi tiền cho công tác đào tạo:

Nợ TK.661- Chi hoạt động 

Có TK.111- Tiền mặt.

- Đối với khoản kinh phí hỗ trợ cho hình thức đào tạo tập trung và hỗ trợ nộp bảo hiểm: Căn cứ hợp đồng đào tạo, số tiền phải nộp bảo hiểm (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp) của số lao động là người dân tộc thiểu số, đơn vị hạch toán:

Nợ TK.161- Chi hoạt động 

Có TK.331- phải trả, hoặc TK.332- phải nộp bảo hiểm.

Khi làm thủ tục chuyển tiền tại kho bạc thanh toán hợp đồng đào tạo và nộp Bảo hiểm, đơn vị hạch toán:

Nợ TK.331- phải trả, hoặc TK.332- phải nộp bảo hiểm 

Có TK.461- Nguồn kinh phí hoạt động.

- Khi quyết toán được phê duyệt, đơn vị hạch toán:

Nợ TK. 461- Nguồn kinh phí hoạt động

Có TK.161- Chi hoạt động. 

- Đối với khoản kinh phí hỗ trợ 20% định mức lao động, khi nhận kinh phí hỗ trợ, đơn vị hạch toán: 

Nợ TK.112- Tiền gửi 

Có TK. 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

Khi chi tiền cho lao động:

Nợ TK.661- Chi hoạt động. 

Có TK.111- Tiền mặt.

b) Trường hợp Ngân sách nhà nước cấp kinh phí bằng hình thức giao dự toán: Khi nhận được thông báo ghi đơn bên nợ tài khoản 008 (TK.008)- Dự toán chi sự nghiệp, dự án, khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi ghi đơn bên có tài khoản 008 (TK.008))- Dự toán chi sự nghiệp, đồng thời ghi có tài khoản 461 (TK.461)- Nguồn kinh phí sự nghiệp đối ứng với các tài khoản có liên quan.

Điều 8. Thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất 
Hàng năm cùng với thời gian lập dự toán đề nghị ngân sách cấp kinh phí hỗ trợ, đơn vị lập hồ sơ đề nghị cơ quan thuế quyết định cho miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định số 75/2010QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

1. Công văn đề nghị cơ quan cấp tỉnh có quyết định giảm hoặc miễn tiền thuê đất cho đơn vị theo quy định tại Quyết định số 75/2010QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, kèm theo:

- Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số đã tuyển dụng đến 31/12 năm báo cáo theo biểu Phụ lục số 4 kèm Thông tư này;

- Hợp đồng lao động giữa đơn vị và người lao động (bản sao, chụp có đóng dấu của đơn vị);  

- Hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện tích phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (bản sao có đóng dấu của đơn vị).

Căn cứ Hồ sơ do đơn vị lập gửi cơ quan thuế thẩm định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để có quyết định miễn hoặc giảm tiền thuê đất cho đơn vị. 

Hàng năm, nếu tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số so với tổng số lao động có mặt làm việc tại đơn vị không thay đổi hoặc có thay đổi nhưng không làm ảnh hưởng đến mức miễn, giảm tiền thuê đất đã được cơ quan cấp tỉnh quyết định thì đơn vị chỉ gửi báo cáo về tình hình sử dụng lao động trong năm kế hoạch cho cơ quan cấp tỉnh để theo dõi. 

Điều 9. Xử lý vi phạm 

Nếu đơn vị, cá nhân lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với lao động dân tộc thiểu số quy định trong Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ để trục lợi cho đơn vị và cá nhân sẽ bị xử lý theo luật pháp và quy định dưới đây:

- Báo cáo sai số lượng lao động dân tộc thiểu số, kinh phí đào tạo, kinh phí bảo hiểm, định mức lao động chung, dẫn đến việc rút tiền hỗ trợ của Nhà nước cao hơn thực tế được hưởng thì Thủ trưởng đơn vị phải bỏ tiền cá nhân bồi hoàn cho Ngân sách Nhà nước.

- Nếu báo cáo sai số lượng lao động được tuyển dụng có mặt đến 31/12 năm báo cáo, trong đó có số lao động dân tộc thiểu số dẫn đến tỷ lệ lao động dân tộc thiểu số so với tổng số lao động được tuyển dụng có mặt tại đơn vị để được miễn hoặc giảm tiền thuê đất thì ngoài việc phải truy nộp tiền thuê đất, Thủ trưởng đơn vị bị xử lý như báo cáo không trung thực tình hình tài chính của đơn vị.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỨC HIỆN

 

Điều 10.  Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày     tháng     năm 2011. 
2- Đối với năm 2011, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ quan có liên quan thực hiện tổng hợp kinh phí theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Tài chính phần ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.
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                                                                                   Phụ lục số 1
       (Ban hành kèm theo Thông tư số           ngày        tháng      năm 2011)
 
Dự toán
Kinh phí đào tạo cho lao động dân tộc thiểu số năm….
của:  (tên đơn vị)………………………….

Thuộc: Tổng công ty, Bộ, địa phương

 
	Số lao động cần đào tạo
	Ngành nghề đào tạo
	Phương thức đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Kinh phí đào tạo

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Phụ lục số 2
       (Ban hành kèm theo Thông tư số           ngày        tháng      năm 2011)
 
                                               Dự toán
Kinh phí hỗ nộp Bảo hiểm cho lao động dân tộc thiểu số năm….
của:  (tên đơn vị)………………………….

Thuộc: Tổng công ty, Bộ, địa phương

 

	Số lao động 
	Số tháng hỗ 
	Mức hỗ trợ (người/tháng)
	Tổng kinh 

	được hỗ trợ
	trợ
	BHXH

……%
	BHYT

……%
	BHTN

……..%
	phí hỗ trợ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	 
	 
	 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Phụ lục số 3
       (Ban hành kèm theo Thông tư số           ngày        tháng      năm 2011)
 
                                               Dự toán
                          Kinh phí hỗ trợ 20% định mức lao động 
                            cho lao động dân tộc thiểu số năm….
của:  (tên đơn vị)………………………….

Thuộc: Tổng công ty, Bộ, địa phương

 

	Số lao động được hỗ trợ
	Định mức lao động chung của đơn vị
	Mức hỗ trợ

20%
	Tổng số tiền hỗ trợ

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Cộng
	
	
	


